LUAT

SUA POI, BO SUNG MOT SO PIEU CUA LUAT THUE TIEU THU
PAC BIET VA LUAT THUE GIA TRI GIA TANG
CUA QUOC HOI NUOGC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
SO 57/2005/QH11 NGAY 29 THANG 11 NAM 2005

Can cir vao Hién phdp nuéc Cong hod xa hoi chii nghia Viét Nam nam 1992 da
duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyét so 51/2001/QHI10 ngay 25 thang 12 nam 2001
cuia Quoc hoi khoa X, ky hop thir 10;

Ludt nay sira doi, bé sung mot s6 diéu cia Ludt thué tiéu thu dac biét ngay 20
thang 5 nam 1998 da dwoc sita doi, b6 sung theo Ludt sia doi, bo sung mot s6 diéu
ciia Ludt thué tiéu thu dic biét ngay 17 thang 06 nam 2003 va Ludt thué gia tri gia
tang ngay 10 thang 5 nam 1997 da dwoc sira doi, bo sung theo Ludt sira doi, b6 sung
mét s6 diéu cia Ludt thué gid tri gia tang ngay 17 thang 06 nam 2003.

Piéu 1
Stra d6i, bd sung mot sb diéu ctia Luat thué tiéu thu dic biét
1. Khoan 6, Piéu 6 dugc sira doi, bd sung nhu sau:
"Diéu 6. Gia tinh thué

6. Ddi véi m(_ru,,bia, kinh doanh ca-si-no, tro choi béng mé)f giéc-p()t, kinh
doanh gon, gia tinh thué tiéu thu dac biét do Chinh phu quy dinh cu thé.

Gia tinh thué TTDB d6i voi hang hoa, dich vu quy dinh tai Diéu nay bao gom
ca khoan thu thém ma co s¢ kinh doanh dugc hudng.

 Truong hop d6i tugng nop thué co doanh s mua, ban bang ngoai té thi phai quy
d6i ngoai t¢ ra dong Viét Nam theo ty gia hoi doai do Ngan hang Nha nudc Viét Nam
cong bd tai thoi diém phat sinh doanh s6 dé xac dinh gia tinh thué.”

2. Piéu 7 dugc sira d6i, bd sung nhu sau:
" Piéu 7. Thué suit

Thué suét thué tiéu thu dic biét ddi voi hang hod, dich vu dugc quy dinh theo
Biéu thué ti€u thu ddc biét sau day:

BIEU THUE TIEU THU PAC BIET

STT [Hang hoa, dich vu Thué suat (%)
I - |Hang hod
1. |Thudc 14 diéu, xi ga
a) Xiga 65
b) Thudc 14 diéu
- Nam 2006-2007 55
- Tu nam 2008 65
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2. [Ruou

a) Ruou tir 40 do trd 1én 65

b) Ruou tir 20 do dén dudi 40 d6 30

¢) Rugu dudi 20 d9, rugu hoa qua, ruou thudc 20
3. |Bia

a) Bia chai, bia hép 75

b) Bia hoi, bia tuoi

- Nam 2006-2007 30

- T ndm 2008 40
4. |0t6

a) O to tir 5 chd ngdi trd xudng 50

b) O t6 tir 6 dén 15 chd ngoi 30

¢) O to tir 16 dén dudi 24 chd ngdi 15
5. |Xang cac loai, nap-ta (naptha), ch¢ pham tai hop va cac ché

pham khac ding dé pha ché xing 10
6. [DPiéu hoa nhiét d6 cong suat tir 90.000 BTU tré xudng 15
7. |Bailad 40
8. |Vang ma, hang ma 70
II - |Dich vu
1. |Kinh doanh vii truong, mat-xa, ka-ra-6-ké 30
2. |Kinh doanh ca-si-nd, tro choi bang may giac-pot 25
3. |Kinh doanh giai tri c6 dit cugc 25
4. |Kinh doanh gon: ban thé héi vién, vé choi gobn 10
5. |Kinh doanh x0 s0 15

3. Piéu 16 duoc stra doi, bd sung nhu sau:
“ Piéu 16. Nhirng trudng hop dugc xét giam thué, mién thué tiéu thu dic biét

Co s san xuat hang hoa thudc dién chiu thué tiéu thu dic biét gap kho khan do
thién tai, dich hoa, tai nan bat ngo thi dugc xét gidm thué, mién thue.

Chinh phu qui dinh cy thé viéc giam thué, mién thué qui dinh tai biéu nay.”

Diéu 2
Stra d6i, bo sung mot s6 diéu cua Luat thué gia tri gia ting
1. Khoan 1, Piéu 4 dugc sira doi, bd sung nhu sau:
" Pidu 4. P6i twong khong thude dién chiu thué gia tri gia ting
Hang ho4, dich vu dudi day khong thudc dién chiu thué gia tri gia tang:

1. San phém tréng trot, chan nudi, thuy san, hai san nuoi trf”mg, danh bat chua
che bién thanh cac san pham khac hodc chi qua so ché thong thuong cua to chirc, ca
nhan tu sdn xuat, danh bat ban ra va ¢ khau nhap khau.

n

2. Diém k khoan 2 Piéu 8 da duoc sira thanh diém € khoan 2 Diéu 8 theo Ludt
stra doi, bo sung mot s6 diéu cta Ludt thué gia tri gia tang ngay 17 thang 6 nam 2003
duoc stra d6i, bo sung nhu sau:
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“Piéu 8. Thué suét
2. Murc thué suit 5 % d6i voi hang hoa, dich vu:

0) Bong so ché;

2

Diéu 3
Luat nay c6 hi¢u lyc thi hanh tir ngay 01 thang 01 ndm 2006.

Diéu 4
Chinh phua quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh Luat nay.

Ludt nay da dwoc Qu(fc hoi nuwoe Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam khoa XI,
ky hop thir 8 thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005.

CHU TICH QUOC HOI
Nguyén Vin An
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LUẬT 


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ 
ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỐ 57/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;


Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20 tháng 5 năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 17 tháng 06 năm 2003 và Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10 tháng 5 năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17  tháng 06  năm 2003.


Điều 1 


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 


1. Khoản 6, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 


"Điều 6. Giá tính thuế


...


6. Đối với rượu, bia, kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót, kinh doanh gôn, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do Chính phủ quy định cụ thể.


Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều này bao gồm cả khoản thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.


Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh số mua, bán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế.”


2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:


  " Điều 7. Thuế suất


Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:


BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 


		STT

		Hàng hoá, dịch vụ

		Thuế suất (%)



		I -

		Hàng hoá

		



		1.

		Thuốc lá điếu, xì gà

		



		

		a) Xì gà

		65



		

		b) Thuốc lá điếu

		



		

		- Năm 2006-2007

		55



		

		- Từ năm 2008

		65



		2.

		Rượu

		



		

		a) Rượu từ 40 độ trở lên

		65



		

		b) Rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ

		30



		

		c) Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc

		20



		3.

		Bia

		



		

		a) Bia chai, bia hép

		75



		

		b) Bia hơi, bia tươi

		



		

		- Năm 2006-2007

		30



		

		- Từ năm 2008

		40



		4.

		Ô tô

		



		

		a) Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống

		50



		

		b) Ô tô từ 6 đến 15 chỗ ngồi

		30



		

		c) Ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi

		15



		5.

		Xăng các loại, nap-ta (naptha), chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng

		10



		6.

		Điều hoà nhiệt độ công suất từ  90.000 BTU trở xuống

		15



		7.

		Bài lá

		40



		8.

		Vàng mã, hàng mã

		70



		II -

		Dịch vụ

		



		1.

		Kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê

		30



		2.

		Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng máy giắc-pót 

		25



		3.

		Kinh doanh giải trí có đặt cược

		25



		4.

		Kinh doanh gôn: bán thẻ hội viên, vé chơi gôn 

		10



		5.

		Kinh doanh xổ số 

		15





3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“ Điều 16. Những trường hợp được xét giảm thuế, miễn thuế tiêu thụ đặc biệt


  Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ thì được xét giảm thuế, miễn thuế.


Chính phủ qui định cụ thể việc giảm thuế, miễn thuế qui định tại Điều này.”


Điều 2


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng


1. Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 


" Điều 4. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng


Hàng hoá, dịch vụ dưới đây không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng:


1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.


..." 


2 . Điểm k khoản 2 Điều 8 đã được sửa thành điểm ℓ khoản 2 Điều 8 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17 tháng 6 năm 2003 được sửa đổi, bổ sung như sau: 


“ Điều 8. Thuế suất


...


2. Mức thuế suất 5 % đối với hàng hoá, dịch vụ:


...


ℓ) Bông sơ chế;


...”


Điều 3


Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.


Điều 4 


Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


Nguyễn Văn An
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